ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN (Áp dụng từ ngày 30/1/2023)
TUẦN LẺ
	Thứ
	Buổi
	Vân
	Trang
	Bằng
	Hoài
	Dung
	Diệp
	Thu
	Đương
	C.Lê
C.K.H

	Hai
	Sáng
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC

	
	
	
	
	KT 5/3
	3/1
	
	
	5/2
	
	

	
	
	
	
	4/2
	4/4
	3/3
	5/1
	5/3
	
	

	
	
	
	
	5/4
	4/3
	3/3
	5/2
	5/1
	
	

	
	Chiều
	3/1
	1/3
	5/1
	
	3/2
	2/1
	
	Đ.đức 2/2
	

	
	
	3/1
	1/2
	5/2
	3/3
	3/2
	2/3
	
	Đ.đức 2/1
	

	
	
	
	1/1
	5/3
	3/2
	3/1
	2/2
	
	TV(TC) 2/3
	

	Ba
	Sáng
	4/3
	5/2
	
	
	
	
	CN 3/2
	ĐL5/3
	

	
	
	4/3
	5/2
	KT 5/4
	TNXH 1/1
	3/1
	1/3
	CN 3/3
	Kể chuyện 5/3
	

	
	
	4/2
	5/3
	4/1
	TNXH 1/2
	2/3
	1/1
	5/4 
	TV (TC) 2/1
	

	
	
	4/2
	5/3
	TNXH 3/3
	TNXH 1/3
	2/3
	1/2
	4/1 
	Kể chuyện 5/4
	

	
	Chiều
	
	5/4
	1/3
	2/2
	
	4/4 
	3/2
	LS 5/3 
	

	
	
	4/4
	5/4
	1/1
	2/3
	
	5/3 
	3/3
	Toán(TC)2/1
	

	
	
	4/4
	
	1/2
	2/1
	
	5/4
	4/2
	Đ.đức 5/3
	

	Tư
	Sáng
	4/2
	3/2
	KT 5/1
	
	4/4
	1/1
	CN 3/1
	
	

	
	
	4/2
	3/2
	4/1
	
	4/4
	1/3
	3/1
	TV (TC)2/2
	

	
	
	4/1
	
	5/2
	
	2/1
	1/2
	5/4
	Toán(TC)1/3
	

	
	
	4/1
	
	5/4
	
	2/1
	
	5/2
	TNXH 2/3
	

	
	Chiều
	
	[bookmark: _GoBack]5/1
	5/3
	3/3
	2/2
	4/2
	4/3
	Toán(TC)2/3
	

	
	
	3/3
	5/3
	4/2
	3/1
	2/2
	4/3
	4/4
	Kể chuyện 5/1
	

	
	
	3/3
	5/3
	5/1
	3/2
	5/2
	4/1
	4/2
	Toán(TC)1/1 
	Toán TC 1/2

	Năm
	Sáng
	4/4
	5/1
	
	
	
	
	
	Toán(TC)2/2
	

	
	
	4/4
	5/1
	
	2/1
	5/2
	2/2
	5/3
	TNXH 2/3
	

	
	
	4/3
	5/2
	
	2/3
	1/2
	2/1
	5/1
	Tăng cường 5/3
	TA 2/2

	
	
	4/3
	5/2
	TNXH 3/3
	2/2
	1/2
	2/3
	4/1
	
	Đ.Đ 5/4

	
	Chiều
	3/1
	5/4
	1/1
	4/4
	1/3
	3/2
	4/3
	
	TA 2/3

	
	
	4/1
	3/2
	1/2
	4/3
	1/3
	3/3
	4/4
	
	TA 2/1

	
	
	4/1
	3/2
	1/3
	Toán(TC)3/3
	
	3/1
	
	
	Đ.Đ 2/3

	Sáu
	Sáng
	3/1
	
	
	TNXH1/1
	
	
	
	
	

	
	
	3/3
	5/1
	
	TNXH1/3
	1/1
	
	
	
	

	
	
	3/3
	5/4
	
	TNXH1/2
	1/1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS tiết
	
	24
	23
	23
	23
	22
	23
	22
	19
	




THỜI KHÓA BIỂU GIÁO VIÊN BỘ MÔN (Áp dụng từ ngày 30/1/2023)
 TUẦN CHẴN
	Thứ
	Buổi
	Vân
	Trang
	Bằng
	Hoài
	Dung
	Diệp
	Thu
	Đương
	C.Lê
C.K.H

	Hai
	Sáng
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC
	CC

	
	
	
	
	KT 5/3
	
	
	
	5/1
	
	

	
	
	
	
	4/2
	4/3
	4/1
	
	4/4
	
	

	
	
	
	
	5/4
	4/4
	4/1
	
	5/2
	
	

	
	Chiều
	
	1/1
	5/1
	3/1
	4/2
	2/1
	
	Đ.đức 2/2
	

	
	
	3/1
	1/2
	5/2
	3/3
	4/2
	2/3
	
	ĐL5/3 
	

	
	
	3/1
	1/3
	5/3
	3/2
	5/4
	2/2
	
	Đ.đức 2/1
	Toán TC 1/2

	Ba
	Sáng
	4/3
	5/2
	
	
	
	5/1
	
	Kể chuyện 5/3
	

	
	
	4/3
	5/2
	
	TNXH 1/1
	5/4
	1/3
	5/3
	Kể chuyện 5/1
	

	
	
	4/2
	5/3
	4/1
	TNXH 1/2
	5/1
	1/1 
	5/2
	TV (TC)2/2
	

	
	
	4/2
	5/3
	TNXH 3/3
	TNXH 1/3
	5/1
	1/2
	4/1
	Kể chuyện 5/4
	

	
	Chiều
	
	
	1/3
	2/2
	
	5/4
	3/2
	LS 5/3
	

	
	
	4/4
	5/4
	1/1
	2/1
	
	5/3
	3/3
	TNXH 2/3 
	

	
	
	4/4
	5/4
	1/2
	2/3
	
	5/2
	5/1
	Đ.đức 5/3
	

	Tư
	Sáng
	4/1
	3/2
	KT 5/1
	
	2/3
	4/2
	CN 3/1
	Tăng cường 5/3
	

	
	
	4/1
	3/2
	4/2
	
	2/3
	4/4
	3/1
	TV (TC)2/1
	

	
	
	4/2
	5/1
	4/1
	
	2/2
	4/3
	5/4
	Toán(TC)1/3
	

	
	
	4/2
	5/1
	KT 5/4
	
	2/2
	4/1
	5/3
	Toán(TC)1/1 
	

	
	Chiều
	3/1
	
	5/3
	3/3
	2/1
	1/1
	4/2
	
	2/3

	
	
	3/3
	5/3
	5/1
	3/1
	2/1
	1/2
	4/3
	TV (TC) 2/3
	2/2

	
	
	3/3
	5/3
	5/2
	3/2
	
	1/3
	4/4
	TNXH 2/3
	2/1

	Năm
	Sáng
	4/4
	5/1
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	4/4
	5/1
	
	2/1
	1/3
	2/2
	CN 3/3
	
	

	
	
	4/3
	5/2
	5/4
	2/2
	1/3
	2/3
	CN 3/2
	
	

	
	
	4/3
	5/2
	TNXH 3/3
	2/3
	5/3
	2/1
	5/4
	
	Đ.Đ 5/4

	
	Chiều
	
	
	1/2
	4/4
	5/3
	3/2
	4/1
	Toán(TC)2/1
	

	
	
	4/1
	3/2
	1/3
	4/3
	1/2
	3/3
	4/2
	Toán(TC)2/3
	

	
	
	4/1
	3/2
	1/1
	Toán TC 3/3
	1/2
	3/1
	4/3
	Toán(TC)2/2
	Đ.Đ 2/3

	Sáu
	Sáng
	3/1
	
	
	TNXH 1/1
	
	
	
	
	

	
	
	3/3
	5/4
	
	TNXH 1/2
	1/1 
	
	
	
	

	
	
	3/3
	5/4
	
	TNXH 1/3
	1/1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TS tiết
	
	24
	23
	23
	23
	24
	23
	22
	19
	






